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NHẬN XÉT THÁNG 9 - ĐOÀN KẾT
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Họ và tên học sinh: Hoàng Nhật Minh Lớp: 2P1 Số thứ tự: 10

NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em hợp tác, tự tin giao tiếp với mọi người. Em có sự nỗ 
lực khi hoàn thành các nhiệm vụ học tập. Em biết nhận 
lỗi và sửa lỗi. Em không nên ăn bánh kẹo trong giờ học. 

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 2 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Điểm - Đoạn thẳng

 Mức 2 MRVT về bạn bè, gia đình, từ loại và các kiểu câu  Mức 3 Tia số - Số liền trước, số liền sau

 Mức 3 Nói và đáp lời chúc mừng, khen ngợi, chia tay, từ chối  Mức 3 Đơn vị đo độ dài: Đề-xi-mét

 Mức 3 Chính tả đoạn, âm vần và chữ hoa; viết hoa  Mức 3 Phép cộng có tổng bằng 10

 Mức 3 Lời cảm ơn, đặt tên cho bức tranh; viết tin nhắn  Mức 3 Phép cộng qua 10 trong phạm vi 20

 Mức 2 Kĩ năng tưởng tượng – Luyện tập qua bài đọc và vật thật  Mức 1 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Em đọc to, rõ ràng, bước đầu biết ngắt nghỉ đúng chỗ. Em viết chính 
tả sạch, đẹp, ít khi sai âm đầu hoặc vần. Em cần chú ý phân biệt từ 
chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động. 

Em xác định nhanh và chính xác số liền trước, số liền sau. Em có 
tiến bộ rõ rệt khi sử dụng thước để vẽ đoạn thẳng. Em nên tham gia 
tích cực hơn vào các hoạt động tiếng Anh trong môn Toán. 

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 1  Mức 3 Đồ dùng và thực phẩm dễ gây ngộ độc

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 1  Mức 3 Ngộ độc qua đường ăn uống và cách phòng tránh

Em thường xuyên phát biểu trong giờ học. Em ghi nhớ được từ vựng 
đã học và có thể vận dụng để hoàn thành bài tập với sự giúp đỡ của 
giáo viên. Em cần ôn lại bài để có thể viết đúng chính tả của từ đã 
học. 

 Mức 3 Cách xử lý tình huống khi có người bị ngộ độc

 Mức 3 Giữ vệ sinh nhà ở 

Em biết cách xử lí tình huống khi có người bị ngộ đọc thực phẩm. 
Em liệt kê được một số việc làm giúp giữ gìn vệ sinh nhà ở sạch sẽ, 
thoáng mát. 

SCIENCE Mức 2

Students investigated the basic needs of living things, identified plant 
parts, and observed how plants grow. Solid progress is being made in 
comprehension and following directions during Science activities. 
Ongoing practice will support clearer expression and speaking 
confidence. Nice work!

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng
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